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DANH SÁCH GIẤY PHÉP LÁI XE THÔNG BÁO HỦY, KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG  

( Kèm theo Thông báo số:           /TB-SGTVT ngày      tháng 6 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum) 

          

STT Họ và tên Ngày sinh 

Số CMND 

hoặc Căn 

cước công 

dân 

Địa chỉ Hạng Số GPLX cũ 
Số phôi 

GPLX cũ  
Nơi cấp  Ngày cấp 

1 LÊ VĂN CHƯƠNG 01/01/1999 062099002939 
Tổ 10,-P. Quang Trung, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620208003537 BI645823 

Sở GTVT 
Kon Tum 

11/9/2020 

2 ĐẶNG NGỌC DUY 15/08/1995 233187602 
Tổ 3,-P. Trần Hưng Đạo, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620163001494 AN007771 

Sở GTVT 
Kon Tum 

21/4/2016 

3 LÊ TUẤN DUY 03/10/1997 233219179 
80/22 Phan Văn Viêm,-P. 

Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum, T. 
Kon Tum 

A1 620161003201 AQ507234 
Sở GTVT 
Kon Tum 

18/8/2016 

4 A HƯUH 03/03/2001 062201004111 
Thôn Sơ Lam 2,-P. Trường 

Chinh, TP. Kon Tum, T. Kon 
Tum 

A1 620198004547 BD781922 
Sở GTVT 
Kon Tum 

19/12/2019 

5 NGUYỄN THỊ LIÊN 12/10/1960 233018884 
Tổ 1,-P. Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 621034889197 AJ392175 

Sở GTVT 
Kon Tum 

10/11/2015 

6 VÕ THỊ TUYẾT NGÂN 06/01/1994 233162546 
Thôn 1,-X. Diên Bình, H. Đắk 

Tô, T. Kon Tum 
A1 621123621958 BC849134 

Sở GTVT 
Kon Tum 

16/4/2019 
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7 VÕ HỮU THIÊN NHÂN 11/03/2000 233306974 
161 Hồ Tùng Mậu,-P. Thắng 

Lợi, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620198002675 BD507274 

Sở GTVT 
Kon Tum 

23/7/2019 

8 TRẦN LÊ QUÂN 23/05/1997 233235602 
Thôn Kontu 2,-X. Đắk Blà, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 740160012991 BI348725 

Sở GTVT 
Kon Tum 

13/11/2020 

9 HOÀNG ĐẠI SĨ 10/09/1996 233212199 
Tổ dân phố 4A,-TT. Đắk Hà, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 460153001420 AF636825 

Sở GTVT 
Thừa Thiên 

Huế 
3/2/2015 

10 NGUYỄN NGỌC THANH 12/10/2000 233280931 
452 Hùng Vương,-TT. Plei Cần, 

H. Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
A1 620196001412 BC848895 

Sở GTVT 
Kon Tum 

9/4/2019 

11 MAI THỊ MINH THUẬN 01/03/1997 233210630 
Tổ 04,-P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 
A1 621155000703 AH920777 

Sở GTVT 
Kon Tum 

14/5/2015 

12 NGUYỄN SỸ VĂN 25/10/1990 233120956 
93 Nguyễn Trường Tộ,-P. Duy 

Tân, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620126620610 AA055150 

Sở GTVT 
Kon Tum 

14/8/2012 

13 MAI VĂN VƠN 05/05/1973 233165551 
Thôn Ngọc Tặng,-X. Đắk Kan, 

H. Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
A1 010147012710 AT318411 

Sở GTVT 
Kon Tum 

10/1/2017 

14 ĐẶNG VĂN CẢNH 30/11/1995 062095006933 
Thôn 6,-X. Đắk Cấm, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620161003021 AP138992 

Sở GTVT 
Kon Tum 

3/8/2016 
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15 RƠ CHÂM ĐAN 20/06/1996 231173796 
Làng Rồi,-X. Ia Phí, H. Chư 

Păh, T. Gia Lai 
A1 620170002408 AT521621 

Sở GTVT 
Kon Tum 

3/5/2017 

16 NGUYỄN ĐỨC GIỚI 01/02/1974 034074011858 
Thôn Nhơn An,-X. Sa Nhơn, H. 

Sa Thầy, T. Kon Tum 
A1 620059889263 AK880763 

Sở GTVT 
Kon Tum 

10/12/2015 

17 TRẦN THỊ THU HÀ 16/06/1999 233283058 
Thôn 5,-X. Hà Mòn, H. Đắk Hà, 

T. Kon Tum 
A1 621177002422 AT525345 

Sở GTVT 
Kon Tum 

25/7/2017 

18 NGUYỄN THANH HIẾU 05/09/1985 066085000520 
Tổ 2,-P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 
A1 AH090020 - 

Sở GTVT 
Đăk Lăk 

15/1/2009 

19 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 04/03/1998 233230102 
44 Hà Huy Tập,-P. Quang 

Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 
Tum 

A1 621161001635 AP139072 
Sở GTVT 
Kon Tum 

3/8/2016 

20 LÊ VĂN NHẬT 20/06/1988 017184718 
-X. Phú Túc, H. Phú Xuyên, TP. 

Hà Nội 
A1 620183001140 AV779977 

Sở GTVT 
Kon Tum 

9/2/2018 

21 VÕ XUÂN SANG 21/01/1982 062082000761 
Thôn 4,-X. Đắk Mar, H. Đắk 

Hà, T. Kon Tum 
A1 620068621104 AP135736 

Sở GTVT 
Kon Tum 

7/7/2016 

22 TRẦN QUỐC THÂN 22/05/1978 052078000837 
-P. Quang Trung, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 
A1 620037700063 AS488113 

Sở GTVT 
Kon Tum 

2/12/2016 
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23 ĐÀO HỮU THANH 25/12/1968 233234147 
-P. Quang Trung, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 
A1 620172003166 AT523583 

Sở GTVT 
Kon Tum 

31/5/2017 

24 NGUYỄN VĂN TUẤN 22/09/1992 233198293 
-X. Đắk Cấm, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
A1 620106621521 AQ511441 

Sở GTVT 
Kon Tum 

16/9/2016 

25 TRẦN HOÀNG VŨ 17/12/1996 062096005612 
Thôn 3,-X. Đắk Cấm, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620189001425 AY151234 

Sở GTVT 
Kon Tum 

12/4/2018 

26 TRẦN THỊ HIỀN VƯƠNG 19/03/1997 049197010072 
555 Nguyễn Huệ,-P. Thống 
Nhất, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 621214000011 BI351650 

Sở GTVT 
Kon Tum 

14/1/2021 

27 PHẠM TUẤN ANH 30/09/2000 062200000259 
Làng Preirơhai 2,-P. Lê Lợi, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620207001439 BH017254 

Sở GTVT 
Kon Tum 

6/3/2020 

28 MAI A TIẾN BẢO 23/03/2000 233285229 
Thôn Kon Tu 2,-X. Đắk Blà, 
TP. Kon Tum, T. Kon Tum 

A1 620206001429 BH017580 
Sở GTVT 
Kon Tum 

6/3/2020 

29 RƠ COM DJOĂN 21/11/1994 233183929 
12 Đặng Tiến Đông,-P. Lê Lợi, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620145003388 AE630771 

Sở GTVT 
Kon Tum 

28/8/2014 

30 NGUYỄN ĐÌNH HẬU 14/08/1996 184169002 
-X. Hương Lâm, H. Hương Khê, 

T. Hà Tĩnh 
A1 400153002885 AG770791 

Sở GTVT 
Nghệ An 

24/1/2015 
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31 NGUYỄN THỊ THU HOA 21/07/1996 233235478 
141 Lê Thị Nho,-P. Trung Mỹ 
Tây, Q.12, TP. Hồ Chí Minh 

A1 621149001329 AE629937 
Sở GTVT 
Kon Tum 

13/8/2014 

32 VÕ NGỌC KIỂN 12/07/2000 062200003264 
-TT. Đắk Hà, H. Đắk Hà, T. 

Kon Tum 
A1 620199003242 BD508554 

Sở GTVT 
Kon Tum 

5/9/2019 

33 VƯƠNG HUY PHƯƠNG 30/11/1983 172846676 
-P. Duy Tân, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
A1 620124623318 AA140653 

Sở GTVT 
Kon Tum 

2/1/2013 

34 HUỲNH THÁI SINH 15/01/1994 052094000550 
Thôn 3,-X. Đắk Cấm, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
C 620161003373 AT523104 

Sở GTVT 
Kon Tum 

26/5/2017 

35 HUỲNH THÁI SINH 15/01/1994 052094000550 
Thôn 3,-X. Đắk Cấm, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620161003373 AQ509092 

Sở GTVT 
Kon Tum 

30/8/2016 

36 NGUYỄN VĂN VIỆT 14/02/1989 051089010985 
-X. Đức Hòa, H. Mộ Đức, T. 

Quảng Ngãi 
A1 AC601365 - 

Sở GTVT 
Quảng Ngãi 

9/8/2007 

37 A BŨM 07/08/1988 233209322 
Thôn 4,-X. Kroong, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620151001808 AH921173 

Sở GTVT 
Kon Tum 

26/5/2015 

38 TRẦN THỊ CHI 05/03/1986 062186002906 
Thôn 6,-X. Tân Lập, H. Kon 

Rẫy, T. Kon Tum 
B2 641143397990 AF010714 

Sở GTVT 
Gia Lai 

22/10/2014 
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39 LƯƠNG HỒNG NGUYÊN 01/05/1992 215174039 
63 Trần Khánh Dư,-P. Duy Tân, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
B2 620155002153 AK881561 

Sở GTVT 
Kon Tum 

16/12/2015 

40 LÊ THỊ THANH TIÊN 29/08/1981 233056594 
Tổ 7,-P. Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 621060000726 AR069258 

Sở GTVT 
Kon Tum 

30/9/2016 

41 NGUYỄN HỒNG ĐỆ 16/11/1993 062093006277 
Thôn Đắk Sút,-X. Đắk KRoong, 

H. Đắk Glei, T. Kon Tum 
C 620118621964 BA255502 

Sở GTVT 
Thừa Thiên 

Huế 
19/7/2018 

42 NGUYỄN HỒNG ĐỆ 16/11/1993 062093006277 
Thôn Đắk Sút,-X. Đắk KRoong, 

H. Đắk Glei, T. Kon Tum 
A1 620118621964 AR074214 

Sở GTVT 
Kon Tum 

1/11/2016 

43 Y KIỀU LINH 25/05/1994 233182073 
Thôn 2,-X. Tân Cảnh, H. Đắk 

Tô, T. Kon Tum 
A1 621166001964 AQ508100 

Sở GTVT 
Kon Tum 

24/8/2016 

44 NGUYỄN THỊ KIM NHÀN 01/05/1999 062199005173 
Khối 10,-TT. Đắk Tô, H. Đắk 

Tô, T. Kon Tum 
A1 621178002270 AT525192 

Sở GTVT 
Kon Tum 

21/7/2017 

45 NGUYỄN VĂN THẮNG 05/01/1955 036055006361 
Thôn Ngọc Tặng,-X. Đắk Kan, 

H. Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
A1 R104444 - 

Sở GTVT 
Lâm Đồng 

4/3/2004 

46 TRẦN THỊ THẢO 06/11/1975 233103610 
249/15 Trần Hưng Đạo,-P. 

Thống Nhất, TP. Kon Tum, T. 
Kon Tum 

A1 621037001275 AH921834 
Sở GTVT 
Kon Tum 

5/6/2015 
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47 NGUYỄN ANH VŨ 16/02/1991 066091020775 
Thôn Ngọc Hiệp,-X. Đắk Dục, 

H. Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
A1|B2 620137001734 AP137479 

Sở GTVT 
Kon Tum 

26/7/2016 

48 VŨ VĂN DỰ 03/09/1995 062095000145 
Tổ 1,-P. Ngô Mây, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620148000122 AT523815 

Sở GTVT 
Kon Tum 

12/6/2017 

49 NGUYỄN VĂN DŨNG 11/09/1987 233084694 
Tổ 10,-P. Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
C 620130001395 AV778748 

Sở GTVT 
Kon Tum 

25/1/2018 

50 NGUYỄN DUY HỶ 09/09/1974 008074010072 
08 Yết Kiêu,-P. Thắng Lợi, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620016620180 BH081099 

Sở GTVT 
Kon Tum 

20/3/2020 

51 PHAN TẤN KIỆT 10/11/1972 062072003071 
Thôn Kon Rơ Wang,-P. Thắng 

Lợi, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620094620351 AB287346 

Sở GTVT 
Kon Tum 

19/7/2013 

52 PHAN VŨ LINH 16/08/1995 066095014971 
113/76 Nguyễn Cơ Thạch,-P. 

Thành Nhất, TP. Buôn Ma 
Thuột, T. Đắk Lắk 

B2 660130021759 BH083444 
Sở GTVT 
Kon Tum 

28/5/2020 

53 NGUYỄN NGỌC LƯƠNG 20/07/1976 051076002053 
-TT. Plei Cần, H. Ngọc Hồi, T. 

Kon Tum 
C 620112621445 BK447200 

Sở GTVT 
Kon Tum 

25/6/2021 

54 NGUYỄN ĐOÀN PHONG 19/06/1994 233193279 
Thôn 6,-X. Kon Đào, H. Đắk 

Tô, T. Kon Tum 
A1 620129622332 AA108591 

Sở GTVT 
Kon Tum 

14/11/2012 
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55 TRẦN NGỌC QUANG 08/01/2002 062202000409 
Thôn 5,-TT. Đắk Rve, H. Kon 

Rẫy, T. Kon Tum 
A1 620208003654 BI646326 

Sở GTVT 
Kon Tum 

17/9/2020 

56 NHAN VĂN SÁCH 12/09/1970 004070001266 
46 Duy Tân,-P. Trường Chinh, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 660150026347 AL932164 

Sở GTVT 
Đăk Lăk 

28/12/2015 

57 PHẠM NGỌC THƠ 11/10/1956 233298819 
-P. Quyết Thắng, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 
A1 620072621297 AQ511745 

Sở GTVT 
Kon Tum 

21/9/2016 

58 TRẦN VĂN THỨC 27/06/1980 038080016658 
Thôn Kon Mơ Nay Kon Tu 2,-
X. Đắk Blà, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
A1 620049620469 AI728198 

Sở GTVT 
Kon Tum 

24/8/2015 

59 LÊ THỊ THU THỦY 25/03/1996 062196006674 
Thôn 2,-X. Đắk Cấm, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 621179003568 AV776280 

Sở GTVT 
Kon Tum 

24/11/2017 

60 NGUYỄN VĂN TIẾN 09/01/1996 060096013682 
Thôn Kon Pring,-X. Ngọk Tụ, 

H. Đắk Tô, T. Kon Tum 
A1 620148002986 AE630251 

Sở GTVT 
Kon Tum 

13/8/2014 

61 LÊ THỊ HUỆ 21/07/1984 062184002777 
Thôn 02,-X. Hòa Bình, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 621124778776 AT522594 

Sở GTVT 
Kon Tum 

18/5/2017 

62 TRẦN THỊ HƯƠNG 17/08/1985 233278615 
-TT. Măng Đen, H. Kon Plông, 

T. Kon Tum 
A1 621172003426 AV775135 

Sở GTVT 
Kon Tum 

26/10/2017 
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63 TRẦN THỊ THU NA 12/09/1995 062195000272 
29 Đặng Tất,-P. Nguyễn Trãi, 
TP. Kon Tum, T. Kon Tum 

A1 621187000441 AV779431 
Sở GTVT 
Kon Tum 

6/2/2018 

64 PHẠM ÁI NGỌC 02/11/1997 052197000406 
Hẻm 74 Đinh Công Tráng,-P. 
Thắng Lợi, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
A1 621187003196 BA605297 

Sở GTVT 
Kon Tum 

27/11/2018 

65 NGUYỄN PHÚC ĐỊNH 20/05/1996 051096014240 
-X. Đức Minh, H. Mộ Đức, T. 

Quảng Ngãi 
A1 620141004608 AF604837 

Sở GTVT 
Kon Tum 

27/12/2014 

66 PHẠM TRƯỜNG HẢI 10/10/1981 062081000100 
104/5 Trần Hưng Đạo,-P. Thắng 
Lợi, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 

D 620100000245 BA603126 
Sở GTVT 
Kon Tum 

25/9/2018 

67 A HIM 03/01/1997 062097000684 
Thôn Đắk Hà,-X. Đắk Hà, H. Tu 

Mơ Rông, T. Kon Tum 
A1 620214001075 BI352670 

Sở GTVT 
Kon Tum 

2/2/2021 

68 NGUYỄN QUỐC HÙNG 31/01/1996 072096012983 
Thôn Măng Tôn,-X. Pờ Y, H. 

Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
A1 620148004083 AE632794 

Sở GTVT 
Kon Tum 

10/11/2014 

69 TRẦN HÙNG 05/11/1992 033092001573 
112/1 Phạm Văn Đồng,-P. Lê 

Lợi, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620116620161 AA109399 

Sở GTVT 
Kon Tum 

5/12/2012 

70 ĐINH HỒNG KHOẢN 27/02/1993 233192237 
322 Phạm Văn Đồng,-P. Lê Lợi, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620148001626 AD751923 

Sở GTVT 
Kon Tum 

29/4/2014 
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71 PHẠM CÔNG ANH KHÔI 18/07/1990 062090004086 
465 Đào Duy Từ,-P. Thống 
Nhất, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 AG029277 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

11/11/2008 

72 BÙI THỊ TUYẾT NHUNG 08/05/2000 062300005899 
101 Lê Hồng Phong,-P. Quang 
Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 621187001530 AY153629 

Sở GTVT 
Kon Tum 

30/5/2018 

73 NGUYỄN BÁ PHONG 16/05/1990 233113608 
Thôn 2,-X. Đắk Cấm, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 AQ420150 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

28/12/2010 

74 
NGUYỄN THỊ HOÀI 

PHƯƠNG 
29/05/2003 062303000427 

Khối 6,-TT. Đắk Tô, H. Đắk Tô, 
T. Kon Tum 

A1 621210002321 BM048361 
Sở GTVT 
Kon Tum 

26/10/2021 

75 TRẦN THỊ PHƯỢNG 30/12/1991 040191003262 
Thôn Thanh Trung,-P. Ngô 
Mây, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 791138903177 AC985031 

Sở GTVT 
Hồ Chí Minh 

7/1/2014 

76 LÊ VĂN THÁI 07/05/2003 062203006751 
Tổ 4,-P. Trần Hưng Đạo, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620220000378 BM052497 

Sở GTVT 
Kon Tum 

7/1/2022 

77 VŨ NGỌC THANH 28/07/1962 034062015776 
Thôn 5,-X. Đắk Mar, H. Đắk 

Hà, T. Kon Tum 
A1 620133002676 AA844637 

Sở GTVT 
Kon Tum 

6/5/2013 

78 TRẦN VĂN THỦY 01/01/1970 062070000422 
Thôn 03,-X. Tân Lập, H. Kon 

Rẫy, T. Kon Tum 
A1 620047620485 AI728906 

Sở GTVT 
Kon Tum 

31/8/2015 
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79 VI THỊ TRANG 28/06/1990 062190002981 
Tổ dân phố 4B,-TT. Đắk Hà, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 621133001117 AJ391687 

Sở GTVT 
Kon Tum 

27/10/2015 

80 LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG 26/04/1981 111465423 
Thôn 1,-X. Ngok Tem, H. Kon 

Plông, T. Kon Tum 
B2 620071620837 AL978676 

Sở GTVT 
Kon Tum 

20/1/2016 

81 NGUYỄN LONG VẬN 07/09/1989 233339330 
01 Trần Tế Xương,-P. Duy Tân, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620163004842 AS488937 

Sở GTVT 
Kon Tum 

2/12/2016 

82 NGUYỄN LONG VẬN 07/09/1989 233339330 
01 Trần Tế Xương,-P. Duy Tân, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
B2 620163004842 BI348306 

Sở GTVT 
Kon Tum 

6/11/2020 

83 TRẦN CÔNG CƯỜNG 17/07/1992 062092001198 
-X. Đắk Mar, H. Đắk Hà, T. 

Kon Tum 
A1 AY176036 - 

Sở GTVT 
Đồng Nai 

28/3/2013 

84 ĐOÀN THỊ GIANG 21/08/1997 040197002152 
Thôn 4,-TT. Plei Cần, H. Ngọc 

Hồi, T. Kon Tum 
A1 461165796636 AP928511 

Sở GTVT 
Thừa Thiên 

Huế 
8/9/2016 

85 HỒ VĂN GIÀU 26/03/1986 083086011196 
Tổ dân phố 4A,-TT. Đắk Hà, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
B2 740168005195 AN080281 

Sở GTVT 
Bình Dương 

25/4/2016 

86 TRẦN VĂN HÀ 30/03/1982 233292533 
35 Ngô Quyền,-P. Thắng Lợi, 
TP. Kon Tum, T. Kon Tum 

A1 620055000165 AH923011 
Sở GTVT 
Kon Tum 

29/6/2015 
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87 LÊ PHƯỚC HIẾU 16/07/1965 051065000891 
Thôn Dục Lang,-X. Đắk Long, 

H. Đắk Glei, T. Kon Tum 
B2 620141003681 AE631780 

Sở GTVT 
Kon Tum 

8/10/2014 

88 LÊ PHƯỚC HIẾU 16/07/1965 051065000891 
Thôn Dục Lang,-X. Đắk Long, 

H. Đắk Glei, T. Kon Tum 
A1 H818948 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

24/1/2003 

89 VÕ XUÂN HOÀNG 23/06/1986 042086001712 
255 Phan Đình Phùng,-P. Duy 

Tân, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620069622348 BI350432 

Sở GTVT 
Kon Tum 

29/12/2020 

90 PHÙNG THỊ THU HỒNG 01/03/1993 233153181 
513 Trần Nhân Tông,-P. Quang 
Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 AR670864 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

27/7/2011 

91 NGUYỄN XUÂN LAI 21/06/1969 040069022474 
-P. Duy Tân, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
B2 620120000207 AI728032 

Sở GTVT 
Kon Tum 

19/8/2015 

92 TRẦN THỊ THÙY MINH 14/04/1976 233016037 
-P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
A1 621165002430 AS480587 

Sở GTVT 
Kon Tum 

4/11/2016 

93 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 04/08/1995 062095007925 
Thôn 1,-X. Hà Mòn, H. Đắk Hà, 

T. Kon Tum 
A1 620187001144 AV779742 

Sở GTVT 
Kon Tum 

9/2/2018 

94 NGUYỄN VĂN QUÂN 15/01/1960 233247339 
-X. Ia Tơi, H. Ia H'Drai, T. Kon 

Tum 
A1 620046620178 AA845066 

Sở GTVT 
Kon Tum 

21/5/2013 
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95 Y RUTH 01/04/1991 062191003022 
Thôn Đak Krăk,-X. Hòa Bình, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 AU690751 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

17/5/2012 

96 
NGUYỄN ĐÌNH MINH 

TÂM 
22/09/1991 066091000949 

Thôn Kon Kơ Pơn,-X. Đắk Rơ 
Wa, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 

D 520164008417 BI353616 
Sở GTVT 
Kon Tum 

10/3/2021 

97 BÙI THÀNH THÁI 02/09/1995 062095006863 
-P. Trần Hưng Đạo, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 740172005161 AU421250 

Sở GTVT 
Bình Dương 

10/4/2017 

98 ĐỖ XUÂN THƯỢNG 01/06/1980 034080019948 
Tổ dân phố 1,-TT. Đắk Hà, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 620031696108 AK883838 

Sở GTVT 
Kon Tum 

28/12/2015 

99 ĐỖ XUÂN THƯỢNG 01/06/1980 034080019948 
Tổ dân phố 1,-TT. Đắk Hà, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
C 620031696108 BI353662 

Sở GTVT 
Kon Tum 

10/3/2021 

100 
NGUYỄN THỊ THÙY 

TRANG 
12/12/1996 062196004010 

Tổ dân phố 10,-TT. Đắk Hà, H. 
Đắk Hà, T. Kon Tum 

A1|B2 621171002002 
AT524231 
BD508240 

Sở GTVT 
Kon Tum 

20/6/2017 
22/08/2019  

101 NGUYỄN ĐĂNG TUẤN 21/11/1968 062068000107 
Tổ 03,-P. Ngô Mây, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 P982011 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

1/1/2004 

102 NGUYỄN VĂN VỊNH 29/12/1983 233308940 
-X. Sa Bình, H. Sa Thầy, T. Kon 

Tum 
B2 620136001229 AA843439 

Sở GTVT 
Kon Tum 

15/4/2013 
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103 NGUYỄN THỊ BÍCH 20/05/1992 068192014056 
15 A Dừa,-P. Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 791122124203 AM966092 

Sở GTVT 
Hồ Chí Minh 

15/4/2016 

104 VŨ VĂN PHONG 02/01/1977 040077001546 
Thôn 12,-X. Đắk Tờ Re, H. Kon 

Rẫy, T. Kon Tum 
A1 620034698929 AR070938 

Sở GTVT 
Kon Tum 

14/10/2016 

105 NGUYỄN QUỐC THIỀU 22/09/1990 233120645 
286 Trần Phú,-P. Quang Trung, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 AL752421 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

26/1/2010 

106 ĐINH VĂN HẢI 01/09/1970 052070021372 
12 Lê Đình Chinh,-P. Trường 
Chinh, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 620968000195 AK883106 

Sở GTVT 
Kon Tum 

23/12/2015 

107 PHẠM THỊ MAI THẢO 20/06/1987 062187000344 
46 Bùi Công Trừng,-P. Ngô 
Mây, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 AH771293 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

25/5/2009 

108 LƯƠNG ĐÌNH TRINH 30/04/1968 062068000037 
114 Hùng Vương,-TT. Đắk Tô, 

H. Đắk Tô, T. Kon Tum 
A1|B2 620127623582 AF602945 

Sở GTVT 
Kon Tum 

12/11/2014 

109 HUỲNH HIỆP LÂM 02/03/1968 062068003100 
373 Lê Hồng Phong,-P. Quyết 
Thắng, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 620066620545 BI350963 

Sở GTVT 
Kon Tum 

7/1/2021 

110 TRẦN THỊ HỒNG LINH 05/10/1974 064174001198 
22/13 Tăng Bạt Hổ,-P. Thắng 

Lợi, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 621088621534 AP135833 

Sở GTVT 
Kon Tum 

7/7/2016 
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111 Y NÂU 18/08/1985 233085776 
Thôn 3,-X. Kroong, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 AA670154 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

29/12/2006 

112 TRỊNH HỮU QUÂN 01/09/2003 062203000255 
563/3 Phạm Văn Đồng,-P. Trần 

Hưng Đạo, TP. Kon Tum, T. 
Kon Tum 

A1 620214003136 BK449667 
Sở GTVT 
Kon Tum 

25/10/2021 

113 A TƯNG 30/08/1992 062092001419 
Thôn Plei Lay,-X. Ia Chim, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620155666797 AH058186 

Sở GTVT 
Kon Tum 

2/2/2015 

114 
ĐOÀN THỊ TUYẾT 

NHUNG 
18/07/1987 046187007760 

Thôn 2,-X. Kon Đào, H. Đắk 
Tô, T. Kon Tum 

A1 AL751499 - 
Sở GTVT 
Kon Tum 

24/12/2009 

115 LÊ HOÀNG VŨ 20/11/1996 062096001016 
22 Phù Đổng,-P. Quang Trung, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620152002079 AH922968 

Sở GTVT 
Kon Tum 

24/6/2015 

116 LÊ HOÀNG VŨ 20/11/1996 062096001016 
22 Phù Đổng,-P. Quang Trung, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
B2 620152002079 AV774775 

Sở GTVT 
Kon Tum 

16/10/2017 

117 ĐINH VĂN CẢNH 02/11/1990 062090000379 
Tổ 2,-P. Nguyễn Trãi, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 AN753828 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

24/8/2010 

118 HÀ VĂN HIẾU 26/06/2002 038202027381 
Thôn 5,-TT. Plei Cần, H. Ngọc 

Hồi, T. Kon Tum 
A1 620204003498 BI645879 

Sở GTVT 
Kon Tum 

11/9/2020 
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119 NGUYỄN HÒA 09/12/1996 064096010511 
306 Trần Nhân Tông,-P. Quang 
Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 620142004591 AF604853 

Sở GTVT 
Kon Tum 

27/12/2014 

120 NGUYỄN THANH HÙNG 04/03/1996 062096001099 
65 Nguyễn Văn Hoàng,-P. Duy 
Tân, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 

A1 620168001219 AN006392 
Sở GTVT 
Kon Tum 

30/3/2016 

121 NGUYỄN THÀNH LINH 11/05/1996 233263334 
Hẻm 26/28 Trần Đại Nghĩa,-P. 
Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
A1 620179001174 AT319761 

Sở GTVT 
Kon Tum 

23/1/2017 

122 HOÀNG TIẾN LỰC 17/04/1984 004084000224 
Thôn 8,-X. Đắk Ruồng, H. Kon 

Rẫy, T. Kon Tum 
A1 640142818686 AF014453 

Sở GTVT 
Gia Lai 

6/11/2014 

123 TRƯƠNG THỊ LY 03/09/1998 062198000831 
-X. Đắk La, H. Đắk Hà, T. Kon 

Tum 
A1 461180271938 BB127776 

Sở GTVT 
Thừa Thiên 

Huế 
23/10/2018 

124 TSÌN PHẠM THẢO MY 17/02/1992 062192004821 
Khối 2,-TT. Đắk Tô, H. Đắk Tô, 

T. Kon Tum 
A1 621137002002 AB286829 

Sở GTVT 
Kon Tum 

3/7/2013 

125 HOÀNG SỸ THÍCH 06/10/1970 038070027552 
Tổ 10,-P. Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
B2 620032698549 AT317876 

Sở GTVT 
Kon Tum 

6/1/2017 

126 CAO XUÂN VÂN 04/04/1970 040070006702 
93 Trần Văn Hai,-P. Thắng Lợi, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620198002413 BC851531 

Sở GTVT 
Kon Tum 

18/7/2019 
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127 HOÀNG SỸ THÍCH 06/10/1970 038070027552 
Tổ 10,-P. Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620032698549 AQ510504 

Sở GTVT 
Kon Tum 

9/9/2016 

128 NGUYỄN VĂN BIÊN 10/02/1980 233256499 
-P. Ngô Mây, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
A1 620037620071 AA061517 

Sở GTVT 
Kon Tum 

12/9/2012 

129 
TRỊNH MINH THỊ KIM 

CƯƠNG 
27/07/1980 233042164 

Hẻm 634 Hùng Vương,-P. 
Quang Trung, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
A1 621038001113 AH919863 

Sở GTVT 
Kon Tum 

7/5/2015 

130 TRẦN THÚY HIỀN 12/09/2003 062303002336 
11 Nguyễn Tri Phương,-P. Lê 

Lợi, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 621218001546 BK447982 

Sở GTVT 
Kon Tum 

11/10/2021 

131 NGUYỄN PHI HÙNG 27/05/1980 062080002828 
132 Ngô Quyền,-P. Thống Nhất, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620039000666 AH236573 

Sở GTVT 
Kon Tum 

6/4/2015 

132 HỒ THANH LÂM 13/07/2003 062203007616 
Thôn 1,-TT. Sa Thầy, H. Sa 

Thầy, T. Kon Tum 
A1 620227000960 BM053019 

Sở GTVT 
Kon Tum 

12/1/2022 

133 TÔ TIẾN LẬP 02/06/1999 062099004340 
Thôn 4,-X. Hòa Bình, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620205001329 BK447696 

Sở GTVT 
Kon Tum 

8/10/2021 

134 HÀ THỊ LY 03/06/1995 062195005463 
Thôn 6,-TT. Plei Cần, H. Ngọc 

Hồi, T. Kon Tum 
A1 621162000060 AL976624 

Sở GTVT 
Kon Tum 

6/1/2016 



18 
 

135 NGUYỄN THỊ NHƯ 16/04/1991 183990242 
Thôn Phia Pháp-X. Đắk Xú, H. 

Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
A1 621118000368 AN011929 

Sở GTVT 
Kon Tum 

29/6/2016 

136 Y THEN 20/01/1993 062193001393 
Thôn Klâu Ngol Zố,-X. Ia 

Chim, TP. Kon Tum, T. Kon 
Tum 

A1 AR669264 - 
Sở GTVT 
Kon Tum 

1/6/2011 

137 DƯƠNG ĐÌNH CƯỜNG 06/07/1989 233333939 
Tổ 1,-P. Ngô Mây, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
C 620113555666 AT522133 

Sở GTVT 
Kon Tum 

10/5/2017 

138 MẠC VĂN QUÝ 12/12/1985 233289566 
-X. Đăk Long, H. Đắk Hà, T. 

Kon Tum 
C 640102004999 BK444364 

Sở GTVT 
Kon Tum 

2/4/2021 

139 A WƯƠNG 12/04/1990 062090004811 
Thôn Plei Sar,-X. Ia Chim, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1|B2 620094620333 AE610186 

Sở GTVT 
Đà Nẵng 

14/8/2014 

140 NGUYỄN QUỐC CÔNG 20/03/1985 062085000886 
Thôn Kon Sơ Lam 2,-P. Trường 

Chinh, TP. Kon Tum, T. Kon 
Tum 

A1 620132004385 AB287110 
Sở GTVT 
Kon Tum 

10/7/2013 

141 HỒ TRỌNG HƯNG 19/01/1994 215341056 
Thôn Kon Tu 2,-X. Đắk Blà, 
TP. Kon Tum, T. Kon Tum 

A1 620130006796 AB891071 
Sở GTVT 
Kon Tum 

22/11/2013 

142 BÙI THỊ MỸ LINH 27/01/2001 233348824 
440 Trần Khánh Dư,-P. Duy 

Tân, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 621198000577 BC848397 

Sở GTVT 
Kon Tum 

4/4/2019 
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143 HOÀNG CÔNG LỘC 01/09/1952 233217640 
Khối 8,-TT. Đắk Tô, H. Đắk Tô, 

T. Kon Tum 
A1 620132004187 AB286759 

Sở GTVT 
Kon Tum 

3/7/2013 

144 NGUYỄN THỊ LỰC 01/09/1975 062175004188 
308 Hùng Vương,-P. Thắng Lợi, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 621037891494 AR070211 

Sở GTVT 
Kon Tum 

7/10/2016 

145 TRẦN VĂN LỰC 09/09/1979 233305489 
Tổ dân phố 4,-TT. Măng Đen, 

H. Kon Plông, T. Kon Tum 
A1 620171003048 BK445833 

Sở GTVT 
Kon Tum 

19/5/2021 

146 ĐỖ CÔNG NGUYÊN 16/01/1999 233256244 
63 Đồng Nai,-P. Lê Lợi, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 790178912796 AX812114 

Sở GTVT 
Hồ Chí Minh 

15/12/2017 

147 LÊ THỊ THÚY QUỲNH 28/11/1991 062191000122 
106/2/1 Quang Trung,-P.10, Q. 

Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
A1 AN753178 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

16/8/2010 

148 HỒ THỊ TÂM 20/02/1965 052165000561 
Tổ dân phố 1,-TT. Đắk Hà, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 AF001133 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

29/5/2008 

149 
NGUYỄN HOÀNG 

THƯƠNG 
16/03/1994 066094017949 

860 Hùng Vương,-TT. Plei Cần, 
H. Ngọc Hồi, T. Kon Tum 

A1|B2 620137007035 AD754791 
Sở GTVT 
Kon Tum 

6/8/2014 

150 TRẦN THỊ THƯƠNG 21/06/1986 046186005188 
63B Phan Anh,-P. An Đông, TP. 

Huế, T. Thừa Thiên Huế 
A1 621045621292 AJ390945 

Sở GTVT 
Kon Tum 

9/10/2015 
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151 LÊ THỊ THẢO TRANG 05/05/1998 062198006550 
Thôn 2,-X. Đắk Cấm, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 621172002445 AT525742 

Sở GTVT 
Kon Tum 

27/7/2017 

152 NGUYỄN MINH VŨ 19/09/2001 062201002492 
-X. Sa Bình, H. Sa Thầy, T. Kon 

Tum 
A1 620194004598 BD782526 

Sở GTVT 
Kon Tum 

24/12/2019 

153 NGUYỄN THANH XUÂN 10/01/1981 062081000627 
Thôn Phương Quý 2,-X. Vinh 
Quang, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1|C 620126527498 AT527750 

Sở GTVT 
Kon Tum 

20/9/2017 
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